TIÊU CHUẨN ÐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV, 
ÐẠI BIỂU HÐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026
Tiêu chuẩn ðại biểu Quốc hội khóa XV, ðại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ðýợc quy ðịnh cụ thể tại Hýớng dẫn 36-HD/BTCTW ngày 20/01/2021.

I. Tiêu chuẩn ðại biểu Quốc hội khóa XV
1. Tiêu chuẩn chung
Ngýời ứng cử ðại biểu Quốc hội phải bảo ðảm các tiêu chuẩn của ðại biểu Quốc hội theo quy ðịnh của Luật Tổ chức Quốc hội, cụ thể: Trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, phấn ðấu thực hiện công cuộc ðổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nýớc mạnh, dân chủ, công bằng, vãn minh.

Có phẩm chất ðạo ðức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tý, gýõng mẫu chấp hành pháp luật; có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên quyết ðấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Có trình ðộ vãn hóa, chuyên môn, có ðủ nãng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín ðể thực hiện nhiệm vụ ðại biểu Quốc hội.

Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, ðýợc nhân dân tín nhiệm. Có ðiều kiện tham gia các hoạt ðộng của Quốc hội.

Ngýời ứng cử ðại biểu Quốc hội ðang công tác tại cõ quan Nhà nýớc, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, ðõn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nýớc ngoài ðảm bảo các tiêu chuẩn chung còn phải là cán bộ, công chức, viên chức, ngýời lao ðộng tiêu biểu, xuất sắc; có quan ðiểm, lập trýờng chính trị vững vàng; có nãng lực phân tích, hoạch ðịnh chính sách, xây dựng pháp luật, có chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn phù hợp với vị trí dự kiến; thể hiện trách nhiệm nêu gýõng của cán bộ, ðảng viên, không vi phạm quy ðịnh về những ðiều ðảng viên, cán bộ, công chức, viên chức không ðýợc làm.

Không giới thiệu và ðýa vào danh sách ứng cử ngýời có biểu hiện cõ hội chính trị, tham vọng quyền lực; có tý týởng cục bộ, bảo thủ, trì trệ; ðang bị thanh tra, kiểm tra dấu hiệu vi phạm; ngýời ðứng ðầu các cõ quan, tổ chức, ðõn vị ðể xảy ra vụ, việc tham nhũng, lãng phí, mất ðoàn kết; những ngýời vi phạm Quy ðịnh 126-QÐ/TW ngày 28/02/2018 của Bộ Chính trị hoặc có vấn ðề về chính trị chýa ðýợc kết luận. Kiên quyết không ðể lọt những ngýời không xứng ðáng, những ngýời chạy chức, chạy quyền tham gia Quốc hội.

2. Về tiêu chuẩn, ðiều kiện của ðại biểu Quốc hội chuyên trách
Ngoài các tiêu chuẩn chung, ngýời ứng cử ðại biểu Quốc hội chuyên trách còn phải ðáp ứng các yêu cầu, ðiều kiện sau:

- Có trình ðộ ðào tạo ðại học trở lên.

- Ngýời ứng cử làm ðại biểu Quốc hội chuyên trách ở các cõ quan của Quốc hội và Ủy ban Thýờng vụ Quốc hội nói chung phải kinh qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ ở chức vụ từ vụ trýởng và týõng ðýõng, chức vụ giám ðốc sở, ngành và týõng ðýõng trở lên; có quy hoạch làm ðại biểu Quốc hội chuyên trách hoặc có quy hoạch chức danh Thứ trýởng và týõng ðýõng trở lên.

Nếu là cán bộ Quân ðội, Công an thì phải kinh qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ ở chức danh cục trýởng, vụ trýởng và týõng ðýõng, chỉ huy trýởng bộ chỉ huy quân sự tỉnh, chỉ huy trýởng bộ ðội biên phòng tỉnh, giám ðốc công an tỉnh và týõng ðýõng trở lên hoặc có quân hàm từ Ðại tá trở lên.

- Ngýời ứng cử làm ðại biểu Quốc hội chuyên trách ðể làm phó trýởng ðoàn ở ðịa phýõng phải là tỉnh ủy viên, ðang giữ chức vụ giám ðốc sở hoặc týõng ðýõng trở lên, nói chung có quy hoạch một trong các chức danh sau: ủy viên ban thýờng vụ tỉnh ủy, thành ủy, phó chủ tịch Hội ðồng nhân dân, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ýõng hoặc týõng ðýõng trở lên.

- Ðối với một số lĩnh vực cần thiết phải cõ cấu ðại biểu Quốc hội nhýng không có nhân sự cấp vụ trýởng và týõng ðýõng ðáp ứng yêu cầu thì Ðảng ðoàn Quốc hội phối hợp với các cõ quan có thẩm quyền xem xét, quyết ðịnh từng trýờng hợp cụ thể, bảo ðảm ðúng quy ðịnh.

- Về ðộ tuổi:

+ Cán bộ, công chức, viên chức lần ðầu ứng cử nói chung phải ðủ tuổi tham gia 02 khóa Quốc hội trở lên hoặc ít nhất trọn một khóa, nam sinh từ tháng 02/1966, nữ sinh từ tháng 01/1971 trở lại ðây. Ðại biểu Quốc hội chuyên trách tái cử (trừ các ðồng chỉ ủy viên Ủy ban Thýờng vụ Quốc hội) phải còn ðủ tuổi công tác ít nhất là 1/2 nhiệm kỳ (30 tháng) trở lên tính ðến tháng 5/2021, nam sinh từ tháng 8/1963, nữ sinh từ tháng 7/1968 trở lại ðây.

Riêng những ngýời ứng cử ðại biểu Quốc hội là cán bộ Quân ðội, Công an thực hiện theo ðộ tuổi quy ðịnh tại Luật sĩ quan Quân ðội nhân dân Việt Nam và Luật Công an nhân dân. Ðối với những trýờng hợp tuổi ứng cử cao hõn, nhý ủy viên Trung ýõng Ðảng, lãnh ðạo các hội theo Kết luận 58-KL/TW ngày 12/9/2019 của Ban Bí thý do cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ xem xét, quyết ðịnh.

+ Ðại biểu Quốc hội là cán bộ nữ thuộc ðối týợng nghỉ hýu ở tuổi cao hõn theo Công vãn 12278-CV/VPTW ngày 03/12/2015 và Nghị ðịnh 53/2015/NÐ-CP ðýợc tính tuổi công tác nhý nam, ngýời ứng cử lần ðầu sinh từ tháng 01/1966, tái cử sinh từ tháng 7/1963 trở lại ðây.

+ Các ðồng chí không ðủ tuổi tái cử nhýng chýa ðến tuổi nghỉ hýu thì cõ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ xem xét, bố trí công tác phù hợp hoặc giữ nguyên một số chế ðộ, chờ ðủ tuổi nghỉ hýu; những ðồng chí có nguyện vọng nghỉ chế ðộ trýớc tuổi thì giải quyết theo Nghị ðịnh 26/2015/NÐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ và Hýớng dẫn 27-HD/BTCTW ngày 20/12/2019.

+ Ðại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ýõng khi ðến tuổi nghỉ hýu ðýợc giữ chức vụ công tác ðến hết nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. Ðại biểu Quốc hội chuyên trách ở ðịa phýõng khi ðến tuổi nghỉ hýu thì thôi giữ các chức vụ và tiếp tục làm nhiệm vụ ðại biểu Quốc hội ðến hết nhiệm kỳ.

- Về tiêu chuẩn sức khỏe: Ðýợc cõ quan y tế có thẩm quyền chứng nhận ðủ sức khỏe trong thời gian không quá 06 tháng tính ðến tháng 5/2021, cụ thể:

+ Ðối với cán bộ ở các cõ quan Trung ýõng: do Ban Bảo vệ, chãm sóc sức khỏe cán bộ Trung ýõng hýớng dẫn, xác ðịnh cõ sở y tế ðể khám sức khỏe. 
	+ Ðối với cán bộ ở ðịa phýõng: do Ban Bảo vệ, chãm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh ủy, thành ủy hýớng dẫn, xác ðịnh cõ sở y tế ðể khám sức khỏe. 
	


II. Tiêu chuẩn ðại biểu Hội ðồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
1. Tiêu chuẩn chung:
Ngýời ứng cử ðại biểu Hội ðồng nhân dân phải bảo ðảm các tiêu chuẩn của ðại biểu Hội ðồng nhân dân theo quy ðịnh của Luật Tổ chức chính quyền ðịa phýõng, cụ thể: Trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, phấn ðấu thực hiện công cuộc ðổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nýớc mạnh, dân chủ, công bằng, vãn minh, có phẩm chất ðạo ðức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tý, gýõng mẫu chấp hành pháp luật; có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên quyết ðấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Có trình ðộ vãn hóa, chuyên môn, ðủ nãng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín ðể thực hiện nhiệm vụ ðại biểu; có ðiều kiện tham gia các hoạt ðộng của Hội ðồng nhân dân. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, ðýợc nhân dân tín nhiệm.

Ngýời ứng cử ðại biểu Hội ðồng nhân dân các cấp ðang công tác tại cõ quan Nhà nýớc, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, ðõn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nýớc nói chung phải là cán bộ, công chức, viên chức, ngýời lao ðộng tiêu biểu; có tý týởng chính trị vững vàng; có nãng lực xây dựng chính sách và khả nãng tổ chức hoạt ðộng giám sát, có chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn phù hợp với vị trí dự kiến; thể hiện trách nhiệm nêu gýõng của cán bộ, ðảng viên, không vi phạm quy ðịnh về những ðiều ðảng viên, cán bộ, công chức, viên chức không ðýợc làm.

Không giới thiệu và ðýa vào danh sách ứng cử ngýời có biểu hiện cõ hội chính trị, tham vọng quyền lực; có tý týởng cục bộ, bảo thủ, trì trệ; ðang bị thanh tra, kiểm tra dấu hiệu vi phạm; ngýời ðứng ðầu các cõ quan, tổ chức, ðõn vị ðể xảy ra vụ, việc tham nhũng, lãng phí, mất ðoàn kết; những ngýời vi phạm Quy ðịnh 126-QÐ/TW ngày 28/02/2018 của Bộ Chính trị hoặc có vấn ðề về chính trị chýa ðýợc kết luận. Kiên quyết không ðể lọt những ngýời không xứng ðáng, những ngýời chạy chức, chạy quyền tham gia Hội ðồng nhân dân các cấp.

2. Về tiêu chuẩn, ðiều kiện của ðại biểu Hội ðồng nhân dân chuyên trách
Ngoài các tiêu chuẩn chung, ngýời ðýợc giới thiệu ứng cử ðại biểu Hội ðồng nhân dân chuyên trách ở các cấp phải ðáp ứng các tiêu chuẩn, ðiều kiện sau:

- Có trình ðộ ðào tạo ðại học trở lên (ðối với cấp tỉnh và cấp huyện).

- Ở cấp tỉnh: Cán bộ ứng cử phó chủ tịch Hội ðồng nhân dân chuyên trách phải là tỉnh ủy viên trở lên (trong ðó phải có 01 ðồng chí là ủy viên ban thýờng vụ), ðang giữ chức vụ từ giám ðốc sở hoặc týõng ðýõng trở lên và ðã ðýợc quy hoạch phó chủ tịch Hội ðồng nhân dân, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên; cán bộ ứng cử trýởng ban chuyên trách của Hội ðồng nhân dân phải giữ chức vụ từ phó giám ðốc sở hoặc týõng ðýõng trở lên; ứng cử phó trýởng ban chuyên trách của Hội ðồng nhân dân phải giữ chức vụ từ trýởng phòng hoặc týõng ðýõng trong các sở, ban, ngành ở cấp tỉnh trở lên.

- Ở cấp huyện: Cán bộ ứng cử phó chủ tịch Hội ðồng nhân dân chuyên trách phải là huyện ủy viên, giữ chức vụ từ trýởng phòng hoặc týõng ðýõng ở cấp huyện trở lên và ðã ðýợc quy hoạch phó chủ tịch Hội ðồng nhân dân, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trở lên; cán bộ ứng cử trýởng ban chuyên trách của Hội ðồng nhân dân phải giữ chức vụ từ phó trýởng phòng hoặc týõng ðýõng ở cấp huyện trở lên; ứng cử phó trýởng ban của Hội ðồng nhân dân phải có thời gian giữ ngạch chuyên viên từ 05 nãm trở lên và ðã ðýợc quy hoạch vào chức vụ từ phó trýởng phòng hoặc týõng ðýõng ở cấp huyện trở lên.

Ðối với các ðồng chí dự kiến bố trí làm Trýởng các ban của Hội ðồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện kiêm nhiệm, cần có nãng lực, trình ðộ, sức khỏe và thời gian ðể ðáp ứng yêu cầu công việc.

- Ở cấp xã: Cán bộ ứng cử phó chủ tịch Hội ðồng nhân dân chuyên trách phải là cấp ủy viên, nõi nào có ðiều kiện thì bố trí ủy viên thýờng vụ ðảng ủy cấp xã. Cãn cứ tình hình cụ thể, ban thýờng vụ tỉnh ủy, thành ủy hýớng dẫn cụ thể về tiêu chuẩn, ðiều kiện ðối với cán bộ ứng cử phó chủ tịch Hội ðồng nhân dân chuyên trách cấp xã.

- Về ðộ tuổi:

+ Cán bộ, công chức, viên chức lần ðầu ứng cử ðại biểu Hội ðồng nhân dân chuyên trách phải ðủ tuổi tham gia 02 nhiệm kỳ Hội ðồng nhân dân trở lên hoặc ít nhất trọn một nhiệm kỳ, nam sinh từ tháng 02/1966, nữ sinh từ tháng 01/1971 trở lại ðây; nhân sự tái cử phải còn ðủ tuổi công tác ít nhất là 1/2 nhiệm kỳ (30 tháng) trở lên tính từ tháng 5/2021, nam sinh từ tháng 8/1963, nữ sinh từ tháng 7/1968 trở lại ðây và sẽ nghỉ hýu khi ðến tuổi theo quy ðịnh của Bộ Luật Lao ðộng 2019.

Riêng những ngýời ứng cử ðại biểu Hội ðồng nhân dân là cán bộ Quân ðội, Công an thực hiện theo ðộ tuổi quy ðịnh tại Luật sĩ quan Quân ðội nhân dân Việt Nam và Luật Công an nhân dân.

Ðối với những trýờng hợp tuổi ứng cử cao hõn, nhý ủy viên Trung ýõng Ðảng, lãnh ðạo các hội theo Kết luận 58-KL/TW ngày 12/9/2019 của Ban Bí thý do cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ xem xét, quyết ðịnh.

+ Cán bộ nữ thuộc ðối týợng nghỉ hýu ở tuổi cao hõn theo Nghị ðịnh 53/2015/NÐ-CP ðýợc tính tuổi công tác nhý nam, ngýời ứng cử lần ðầu sinh từ tháng 01/1966, tái cử sinh từ tháng 7/1963 trở lại ðây và sẽ nghỉ hýu khi ðến tuổi theo quy ðịnh.

- Về tiêu chuẩn sức khỏe: Ðýợc cõ quan y tế có thẩm quyền chứng nhận ðủ sức khỏe trong thời gian không quá 06 tháng tính ðến tháng 05/2021 (tỉnh ủy, thành ủy hýớng dẫn, xác ðịnh cõ sở y tế ðể khảm sức khỏe).

                                                                                Lường Xuyến (tổng hợp)
